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TỜ TRÌNH

Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật 
Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ




Kính gửi: Đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang
                                     Bộ trưởng Bộ Công an

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2020) và nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 717/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 7, C06 đã hoàn thành xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, kính trình đồng chí Bộ trưởng xem xét, ban hành Thông tư, cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 7, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025. Đây là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, tạo hành lang pháp lý cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong đó, Luật giao Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể một số nội dung, gồm: Thẩm quyền quyết định số lượng, chủng loại vũ khí, công cụ hỗ trợ mang vào, ra lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để luyện tập, thi đấu thể thao; triển lãm, trưng bày, chào hàng, giới thiệu sản phẩm; làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật (khoản 2 Điều 12); thẩm quyền cấp Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (điểm b khoản 1 Điều 13); thẩm quyền cấp giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật (điểm b khoản 3 Điều 14); thẩm quyền cấp giấy phép tiếp nhận vũ khí, công cụ hỗ trợ (điểm b khoản 4 Điều 15); quy định việc trang bị vũ khí quân dụng đối với đối tượng không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng (khoản 3 Điều 18); thẩm quyền cấp giấy phép trang bị vũ khí quân dụng (điểm b khoản 1 Điều 20); thẩm quyền cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng (điểm c khoản 1 Điều 21); quy định việc trang bị vũ khí thể thao đối với đối tượng không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng sau khi đã thống nhất với Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (khoản 2 Điều 24); thẩm quyền cấp giấy phép trang bị vũ khí thể thao (điểm b khoản 1 Điều 25); thẩm quyền cấp giấy phép sử dụng vũ khí thể thao (điểm c khoản 1 Điều 26); thẩm quyền cấp giấy phép mua vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao (điểm b khoản 1 Điều 28); thẩm quyền cấp giấy phép vận chuyển vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao (điểm b khoản 2 Điều 29); thẩm quyền cấp giấy phép sửa chữa vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao (điểm b khoản 1 Điều 30); quy định việc sử dụng vật liệu nổ quân dụng thuộc phạm vi quản lý (khoản 3 Điều 32); thẩm quyền cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng (điểm b khoản 2 Điều 33); thẩm quyền cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp (điểm b khoản 3 Điều 41); thẩm quyền cấp giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ (điểm c khoản 3 Điều 47); quy định việc quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ (khoản 4 Điều 49); thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ (khoản 3 Điều 50); thẩm quyền cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu công cụ hỗ trợ (khoản 2 Điều 51); quy định việc trang bị công cụ hỗ trợ đối với đối tượng không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng (khoản 2 Điều 52); thẩm quyền cấp giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ (điểm b khoản 1 Điều 53); thẩm quyền cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ (khoản 2 Điều 54); quy định loại công cụ hỗ trợ được cấp giấy phép hoặc đăng ký, khai báo, trình tự, thủ tục đăng ký, khai báo và thẩm quyền cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ (Điều 55); thẩm quyền cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ (điểm b khoản 2 Điều 56); thẩm quyền cấp giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ (điểm b khoản 1 Điều 57); quy định việc phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu huỷ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trang bị đối với đối tượng không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng (khoản 5 Điều 60); quy định việc bảo quản vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom thuộc phạm vi quản lý (khoản 2 Điều 66); ban hành danh mục vũ khí quân dụng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2, danh mục vũ khí thể thao quy định tại điểm a khoản 5 Điều 2, danh mục vũ khí thô sơ quy định tại điểm a khoản 4 Điều 2, danh mục dao có tính sát thương cao quy định tại khoản 6 Điều 2, danh mục công cụ hỗ trợ quy định tại điểm a và điểm b khoản 11 Điều 2 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (khoản 2 Điều 70); quy định việc xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ đối với đối tượng không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương (khoản 4 Điều 71). Đồng thời, tại Quyết định số 717/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 7; Quyết định số   /QĐ-TTg ngày    /   /2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Bộ Công an được giao ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
Vì vậy, để triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ thì việc xây dựng, ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là cần thiết.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG THÔNG TƯ
1. Bám sát quan điểm, nguyên tắc trong quá trình xây dựng Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và nội dung các điều, khoản Luật giao Bộ Công an quy định chi tiết thi hành, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật và pháp luật khác có liên quan. 

2. Kế thừa các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn phù hợp với Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

3. Các quy định của dự thảo Thông tư phải cụ thể, chi tiết, phù hợp và thống nhất nhằm tránh tình trạng có nhiều văn bản hướng dẫn; những vấn đề liên quan đến trình tự, thủ tục đảm bảo nguyên tắc đơn giản hóa thủ tục hành chính, chặt chẽ, công khai, minh bạch.

4. Thông tư phải bảo đảm hiệu lực thi hành cùng thời điểm với Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THÔNG TƯ
C06 đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đúng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thành các nội dung sau:
1. Thành lập Tổ Soạn thảo để tiến hành nghiên cứu, xây dựng Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.  
2. Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đã gửi lấy ý kiến tham gia của một số Bộ, ngành có liên quan, Công an các đơn vị, địa phương và ý kiến tham gia của các thành viên Tổ Soạn thảo; đồng thời, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân. Các ý kiến tham gia đã được C06 tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu và giải trình đầy đủ. 

3. Ngày …./…./2024, V03 đã tổ chức cuộc họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư, trong đó, các thành viên Hội đồng đều thống nhất thông qua hồ sơ dự thảo Thông tư và đề nghị rà soát, chỉnh lý, bổ sung một số nội dung; ngày …./…./2024, V03 đã có Báo cáo số……/BCTĐ-V03 về thẩm định hồ sơ dự thảo Thông tư quy định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 
4. Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định và Báo cáo thẩm định của V03, C06 đã có báo cáo tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ dự thảo Thông tư quy định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ gồm 07 chương, 35 điều, nội dung cụ thể như sau:

Chương I. Quy định chung gồm 09 điều: Phạm vi điều chỉnh; thẩm quyền quyết định số lượng, chủng loại vũ khí, công cụ hỗ trợ được phép mang vào, ra lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thẩm quyền cấp giấy phép, thông báo đăng ký, khai báo vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; loại công cụ hỗ trợ cấp giấy phép sử dụng hoặc thông báo đăng ký, khai báo; danh mục vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, dao có tính sát thương cao; bảo quản vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom; thủ tục đăng ký, khai báo công cụ hỗ trợ; sử dụng vật liệu nổ quân dụng; kiểm tra công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Chương II. Trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ gồm 02 mục, 07 điều, trong đó:

Mục 1. Trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ trong Công an nhân dân: Đối tượng được trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; loại, số lượng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ trang bị; thẩm quyền trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; điều chuyển vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; điều động vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ.

Mục 2. Trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ cho đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an: Đối tượng, loại vũ khí trang bị; đối tượng, loại công cụ hỗ trợ trang bị.

Chương III. Phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu huỷ vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ sau khi thu hồi của các đối tượng được trang bị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an gồm 03 điều: Phân loại, bảo quản, vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; kinh phí bảo đảm cho việc phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ.

Chương IV. Quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ: Huấn luyện động vật nghiệp vụ; quản lý động vật nghiệp vụ; sử dụng động vật nghiệp vụ.

Chương V. Xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ gồm 07 điều: Xây dựng Cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý Cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; bảo đảm an ninh, an toàn Cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý tài khoản quản trị Cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; cập nhật, tra cứu Cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; sao lưu, phục hồi Cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; duy trì và nâng cấp, phát triển Cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ.

Chương VI. Trách nhiệm trong quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và chế độ thống kê, báo cáo gồm 04 điều: Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; trách nhiệm của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp được trang cấp, trang bị, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; chế độ thống kê, báo cáo.

Chương VII. Tổ chức thực hiện gồm 02 điều: Hiệu lực thi hành; trách nhiệm thi hành.

Trên đây là nội dung cơ bản của Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, C06 kính báo cáo đồng chí Bộ trưởng xem xét, quyết định./.
	  Nơi nhận:

- Như trên;
- TK5 (để báo cáo lãnh đạo Bộ);

- V03 (để phối hợp); 
- Lưu: VT, P3.
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